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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VÀ CÁC KHÓA KHÁC NĂM 2022

 Kèm theo Quyết định số: 320/QĐ-ĐHKT ngày 18/07/2022 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế

STT TT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

1. Ngành Kế toán, khóa 2018-2022

1 1 18K4051059 Trần Thị Thùy Dung 31/08/2000

2 2 18K4051245 Trần Thị Hồng Ngọc 06/02/2000

3 3 18K4051530 Nguyễn Thị Hải Yến 02/02/2000

4 4 18K4051523 La Thị Tường Vy 16/02/2000

5 5 18K4051431 Nguyễn Khoa Diệu Tiên 07/03/2000

6 6 18K4051028 Nguyễn Khoa Bách 18/02/2000

7 7 18K4051377 Phan Thị Thảo 24/03/2000

8 8 18K4051122 Nguyễn Thị Hoài 02/01/2000

9 9 18K4051417 Trương Thị Thanh Thủy 30/06/2000

2. Ngành Kiểm toán, khóa 2018-2022

10 1 18K4131002 Trần Thị Ngọc Bích 17/09/2000

3. Ngành Kiểm toán, khóa 2018-2022 (Đào tạo theo chương trình Chất lượng cao)

11 1 18K4191016 Trần Đức Nhân 02/09/2000

12 2 18K4191018 Nguyễn Thị Trâm Như 24/05/2000

4. Ngành Kinh doanh thương mại, khóa 2018-2022

13 1 18K4041150 Lê Ngọc Như Phương 25/04/2000

14 2 18K4041207 Lê Viết Trường 01/01/2000

5. Ngành Kinh tế, khóa 2018-2022

15 1 18K4011056 Lê Thị Thu Hà 19/08/2000

16 2 18K4011074 Nguyễn Phan Thanh Hằng 09/02/2000

17 3 18K4011094 Trần Thị Bích Hồng 05/08/2000

18 4 18K4011029 Hoàng Thị Thu Cúc 29/09/2000

6. Ngành Kinh tế, khóa 2018-2022 (Đào tạo theo chương trình Chất lượng cao)

19 1 18K4161025 Nguyễn Quốc Anh 09/07/2000

20 2 18K4161013 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/10/1999

21 3 18K4161026 Văn Thị Lê Na 02/04/2000

22 4 18K4161008 Nguyễn Thị Tố Như 26/10/2000

23 5 18K4161021 Lê Thanh Thúy 26/04/2000

24 6 18K4161024 Phan Thị Thanh Vân 02/11/2000

4



STT TT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

25 7 18K4161027 Lê Quốc Việt 12/10/2000

7. Ngành Marketing, khóa 2018-2022

26 1 18K4091126 Lê Duy Phước 27/10/2000

8. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2018-2022

27 1 18K4021102 Hồ Thị Xuân Hiền 23/03/2000

28 2 18K4021268 Nguyễn Trần Trâm Ngọc 11/04/2000

29 3 18K4021335 Huỳnh Thị Minh Phú 31/01/2000

30 4 18K4021234 Đoàn Thị Thanh Minh 25/06/2000

31 5 18K4021444 Đặng Thị Thanh Thủy 18/05/2000

32 6 18K4021486 Trần Thị Trang 07/07/2000

33 7 18K4021235 Lê Hồng Khánh Minh 05/12/2000

34 8 18K4021293 Huỳnh Thị Quỳnh Nhi 03/02/2000

35 9 18K4021360 Hồ Ngọc Quân 01/01/2000

36 1 18K4021004 Hoàng Thị Vân Anh 27/09/2000

37 2 18K4171030 Hoàng Thị Quỳnh Lưu 21/05/2000

38 3 18K4171031 Nguyễn Hạnh Nguyên 29/04/2000

39 4 18K4171032 Trần Thùy Nhung 06/06/2000

40 5 18K4171037 Trần Nhật Quang 26/10/2000

41 6 18K4171041 Võ Thị Thanh 05/11/2000

42 7 18K4171049 Lê Thị Như Trang 22/09/2000

43 8 18K4171053 Trần Tiểu Vi 01/04/2000

10. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2018-2022

44 1 18K4071146 Trần Thị Như Ý 03/10/2000

11. Ngành Thương mại điện tử, khóa 2018-2022

45 1 18K4151022 Nguyễn Công Khoa 19/10/2000

46 2 18K4151028 Mai Thị Hồng Ngọc 02/01/2000

47 3 18K4151047 Phan Bích Tâm 27/08/2000

48 4 18K4151069 Lê Hoàng Yến 17/07/2000

12. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2018-2022 (Liên kết Viện công nghệ Tallaght)

49 1 17K4029022 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 22/06/1999

13. Song ngành Kinh tế - Tài chính, khóa 2018-2022

50 1 18K4141021 Trần Thị Kim Chi 06/08/2000

51 2 18K4141025 Cao Thị Mỹ Hạnh 22/12/2000

14. Ngành Tài chính-Ngân hàng, khóa 2018-2022 (Liên kết ĐH Rennes 1 CH Pháp)

52 1 18K4079003 Nguyễn Xuân Hoài 24/12/2000

53 2 18K4079005 Đinh Thanh Đức Nhật 31/03/2000

9. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2018-2022 (Đào tạo theo chương trình Chất lượng cao)
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STT TT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

54 3 18K4079007 Nguyễn Đình Quý 08/07/2000

55 4 18K4079010 Nguyễn Phan Thanh Tâm 28/12/2000

56 5 18K4079014 Nguyễn Đình Bảo Vy 29/07/2000

15. Ngành Kế toán, khóa 2017-2021

57 1 17K4051414 Hoàng Thị Tường Vi 21/05/1999

16. Ngành Kinh doanh thương mại, khóa 2017-2021

58 1 17K4041126 Trần Thị Thu Chung 19/11/1998

17. Ngành Kinh tế, khóa 2017-2021

59 1 17K4011153 Châu Quốc Nhật Quang 16/08/1999

60 2 17K4011222 Phan Văn Tuấn 17/01/1999

18. Ngành Marketing, khóa 2017-2021

61 1 17K4091014 Huỳnh Văn Công 05/09/1999

62 2 17K4091108 Hoàng Ngọc Bảo Qúy 19/08/1999

19. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2017-2021

63 1 17K4021021 Đoàn Xuân Cương 16/09/1997

64 2 17K4021005 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 24/03/1999

65 3 17K4021009 Công Huyền Tôn Nữ Kim Ánh 01/09/1999

20. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2017-2021 (Liên kết Viện công nghệ Tallaght)

66 1 17K4029035 Phạm Thị Uyên Thi 02/11/1999

21. Song ngành Kinh tế nông nghiệp - Tài chính, khóa 2017-2021

67 1 17K4141002 Nguyễn Trần Vân Anh 29/07/1999

68 2 17K4141025 Lê Quang Minh Thắng 24/12/1999

69 3 17K4141028 Phạm Lê Tường Vy 06/08/1999

22. Ngành Tài chính-Ngân hàng, khóa 2017-2021 (Liên kết ĐH Rennes 1 CH Pháp)

70 1 16K4079005 Nguyễn Việt Hân 14/11/1998

23. Ngành Kiểm toán, khóa 2016-2020

71 1 15K4131048 Hồ Lê Bảo Huy 29/11/1997

24. Ngành Kinh tế, khóa 2016-2020

72 1 16K4011122 Nguyễn Đình Quân 15/01/1997

25. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2016-2020

73 1 16K4021023 Nguyễn Hữu Hào 19/11/1997

26. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2016-2020 (Liên kết Viện công nghệ Tallaght)

74 1 16K4029008 Võ Quang Thành 18/03/1998

27. Ngành Kinh tế, khóa 2015-2019

75 1 15K4011136 Bạch Thị Lĩnh 16/09/1996

28. Ngành Kinh tế nông nghiệp, khóa 2015-2019

76 1 15K4101102 Lê Phú Quốc 18/08/1997
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STT TT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

29. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2015-2019

77 1 15K4071070 Thái Phương Nam 04/04/1997

30. Ngành Tài chính-Ngân hàng, khóa 2015-2019 (Liên kết ĐH Rennes 1 CH Pháp)

78 1 15K4079002 Trần Viết Tuấn Anh 27/09/1997

79 2 15K4079014 Hồ Nam Hiến 15/11/1997

80 3 15K4079043 Đào Tiên Phong 20/08/1997

81 4 15K4079057 Đinh Thanh Tú 30/09/1997

31. Ngành Kinh tế, khóa 2014-2018

82 1 14K4011402 Nguyễn Thượng Tiến 25/03/1996

32. Ngành Kế toán, khóa 2019-2022, bằng 2

83 1 19HUE4056002 Hoàng Hương Giang 24/04/1994

84 2 19HUE4056005 Hoàng Thị Hoa 20/08/1992

85 3 DT19HUE4056001 Phạm Mạnh Hùng 16/08/1982

86 4 19HUE4056014 Dương Thị Hà Nhi 24/12/1989

87 5 19HUE4056023 Phan Gia Thảo Vy 23/06/1996

33. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2019-2022, bằng 2

88 1 19HUE4026003 Lê Đình Anh 01/01/1995

34. Ngành Kế toán, khóa 2015-2018, liên thông

89 1 15LTQ4053099 Cao Chí Tiến 10/05/1992

Danh sách này có 89 sinh viên được công nhận tốt nghiệp
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